Kế hoạch bài dạy năm học 2023 – 2024 (B2)                                         Tuần 32 – Lớp 3A

   Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Tiết 3: Phân biệt ch/tr. Luyện viết đoạn văn về một nhân vật lịch sử có công với nước mà em yêu thích

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Làm đúng các bài tập chính tả (phân biệt tr/ch; ai/ay).
- Biết viết một đoạn văn về một nhân vật lịch sử có công với đất nước mà em yêu thích. 
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong vở LT Tiếng Việt. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy.
- VLTTV và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng; Làm đúng các bài tập chính tả (phân biệt tr/ch; ai/ay).
- Biết viết một đoạn văn về một nhân vật lịch sử có công với đát nước mà em yêu thích. 
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1: HDHS làm bài tập 1,2 /53,54
- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài 1/53
- Yêu cầu thảo luận nhóm đôi.
Bài 1/53: Điền tr hoặc ch, ai hoặc ay vào ô trống để hoàn thiện đoạn văn sau:
- Gọi đại diện nhóm trình bày.



+ HD HS nhận xét
+ GV yêu cầu HS viết bài vào vở
+ Gọi 2 HS đọc lại đoạn văn đã hoàn thiện.
+ Chốt bài 1 chuyển ý sang BT2/54.
Bài 2/54: Tìm và điền vào chố trống 5 từ có chứa vần ai, ay.


- GV chốt lời giải: VD
	Từ có chứa vần ai
	M: mai
......................................................

	Từ có chứa vần ay
	M: may
......................................................



	
- 2 HS nêu yêu cầu và nội dung bài 1/53
- Thảo luận nhóm đôi
- Đại diện một số nhóm chia sẻ trước lớp kết quả của nhóm mình.
* Kết quả: Điền vào ô trống lần lượt các âm là: tr, ai, ch, ch, ch,tr,ai, ch, ay.
- Nhận xét nhóm bạn
- Làm bài vào vở
- Thực hiện yêu cầu đọc đoạn văn đã được điền đủ các âm còn thiếu.




- Học sinh làm việc cá nhân
- Làm bài vào vở LTTV.
- Đổi chéo vở kiểm tra, lấy bút chì gạch lỗi sai của bạn.
	Từ có chứa vần ai
	M: mai
mái tóc, bài học, trái cây, số hai, con nai,...

	Từ có chứa vần ay
	M: may
may áo, máy bay, máy cày, vị cay, cày cấy, say sưa, váy vóc,...




	- Chấm một số bài nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 2: HDHS làm bài tập 3/54.
Viết một đoạn văn ( 4-5 câu) về một nhân vật lịch sử có công với đất nước mà em thích.
- Gọi học sinh nêu yêu cầu và nội dung bài tập.
- HDHS viết bài:
G: - Nhân vật lịch sử đó là ai?
     - Nhận vật lịch sử đó có công gì với đất nước?
    - Vì sao em thích nhân vật lịch sử đó?
- GV giao bài tập HS làm bài.
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi viết bài 
- HS làm xong bài GV cho HS đọc bài của mình trước lớp
- Gọi học sinh nhận xét bài viết của bạn theo tiêu chí mà GV đưa ra. 
- Có: mở đoạn, nội dung của đoạn, và kết đoạn. Xác định đúng yêu cầu của bài chưa? Cách bạn dùng từ đã hợp chưa?.
	


- 2 HS nêu yêu cầu và nội dung bài tập.



- Lắng nghe





-Hs làm bài



- 3-5 học sinh đọc bài viết của mình
- HS lắng nghe
- Nhận xét.

	- GV nhận xét, chốt kết quả.
- Gọi HS đọc lại bài viết đã được sửa.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
Vị anh hùng mà em vô cùng ngưỡng mộ là anh Kim Đồng. Tên thật của anh là Nông Văn Dền, người dân tộc Nùng. Anh sinh năm 1929 Ở Thôn Nà Mạ, Xã Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng. Cha anh bị thực dân Pháp Bắt đi Phu và bị chết. Kim Đồng theo cách mạng làm liên lạc, là một trong năm đội viên đầu tiên của đội. Trong một lần đi liên lạc về giữa đường gặp địch phục kích, Kim Đồng nhanh trí nhử cho địch nổ súng về phía mình. Nhờ đó mà các đồng chí cán bộ ở gần đó đã nhanh chóng trốn thoát lên rừng. Kim Đồng đã anh dũng hy sinh tại một địa điểm gần ngay ở suối Lê Nin khi anh vừa tròn mười bốn tuổi. Kim Đồng đã được nhà nước ta phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang
	- Sửa bài nếu chưa phù hợp.
- HS đọc lại bài viết
-HS lắng nghe

	3. HĐ Vận dụng
- Hãy đặt 3 câu có chứa vần ai?
- Hãy đặt 3 câu có chứa vần ay?
- Gọi HS NX
- GV Chốt 
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương 
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS thực hiện yêu cầu








IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________

Hoạt động Củng cố Toán
          Tiết 1: Luyện tập chung

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Biết thực hiện phép nhân, chia trong phạm vi 100 000.
- Tính nhẩm được giá trị của biểu thức có phép nhân, chia, dấu ngoặc và liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn.
-  Tính được giá trị của biểu thức có phép nhân, chia và không có dấu ngoặc.
-  Giải được bài toán thực tế liên quan tới phép nhân, chia. 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện được phép nhân, chia trong phạm vi 100 000.
+ Tính nhẩm được giá trị của biểu thức có phép nhân, chia, dấu ngoặc và liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn.
+ Tính được giá trị của biểu thức có phép nhân, chia và không có dấu ngoặc.
+ Giải được bài toán thực tế liên quan tới phép nhân, chia.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ trang 55 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ trang 55 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; nhận xét, chữa bài và gọi Hs đã được cô nhận xét bài lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Đặt tính rồi tính. (VLT trang 55)
- GV hỏi: Bài tập yêu cầu em làm gì?

- GV cho HS nhắc lại cách thực hiện phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000.
- GV tổ chức cho HS làm bài trên nháp rồi chữa bài.
- GV gọi HS lên bảng chữa bài, nêu cách thực hiện từng phép tính.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng: Gv chốt cách tính nhân, chia só có nhiều chữ số với số có 1 chữ số
	



- 1-2 HS nêu yêu cầu bài: Đặt tính rồi tính.
- HS nhắc lại 

- HS cả lớp làm trên nháp

- 4 HS lên bảng chữa bài, nêu cách thực hiện từng phép tính.

- HS đổi chéo nháp, tự sửa sai (nếu có)

	Bài 2: Tính nhẩm giá trị của biểu thức. (VLT/55)
a) 45 000 : 9 x 7
b) 64 000 : (3+5)
c) 20 000 x 2 – 8000
d) 22 000 : (18:9)
- Gọi HS đọc YC bài.
- GV yêu cầu HS nêu cách làm.




- GV cho HS làm bài vào nháp. GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng.


- HS chia sẻ trước lớp.   
- GV nhận xét, tuyên dương.
Gv chốt cách Tính nhẩm giá trị biểu thức đối với phép chia số tròn nghìn
	





- 1 HS đọc to. Cả lớp đọc thầm.
- Thực hiện phép tính có hai dấu nhân, chia, ta thực hiện lần lượt từng phép tính từ trái sang phải.
- Thực hiện phép tính có ngoặc đơn ta tính trong ngoặc đơn trước.
- HS làm bài cá nhân, đổi chéo nháp kiểm tra.
a) 45 000 : 9 x 7 = 35 000
b) 64 000 : (3+5) = 8 000
c) 20 000 x 2 – 8000 = 32 000
d) 22 000 : (18:9)= 11 000

- HS chia sẻ.

	* Bài 3: Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm. (VLT/trang 55)

10 ⃞3⃞
X         7
⃞⃞5⃞0
- Gọi HS đọc YC bài.

- GV yêu cầu HS tìm hiểu đề bài rồi suy nghĩ cách làm bài.
-  GV có thể giải thích cho HS hiểu yêu cầu của bài: Thay ô trống bằng số thích hợp để phép tính nhân có giá trị đúng. 
- Trò chơi: Ai nhanh hơn?
Luật chơi: 4 HS nhanh nhất sẽ lên đính bảng phụ lên bảng.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV chốt củng cố nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số có nhớ
	




- 1-2 HS nêu yêu cầu bài: Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm.



- HS suy nghĩ và thực hiện 
- HS cả lớp làm trên nháp


- Mời 4 HS giải thích kết quả thực hiện phép tính hoặc nhận xét phần trình bày của bạn.
- HS  tự sửa sai (nếu có)

	* Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm. (VLT/trang 55) (Dành cho HS năng khiếu)
Việt có 4 tờ tiền 20 000 đồng vừa đủ để mua 8 quyển vở. Nếu Việt mua 3 quyển vở và 2 hộp chì màu thì phải trả 84 000 đồng. Vậy mỗi hộp chì màu có giá … đồng.
- GV gọi 1 hs nêu
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Bài toán cần dùng mấy bước tính?
- GV cho HS làm bài vào vở. GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng.
- GV cho HS trình bày bài
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.
 Liên hệ giáo dục.
	






- Hs đọc đề 
+ Bài toán cho biết Việt có 4 tờ tiền loại 20 000 đồng, số tiền đó vừa đủ để mua 8 quyển vở.
+ BT hỏi mỗi hộp chì màu giá bao nhiêu tiền
+ 3 bước tính

- 2 HS  lên bảng điền kết quả vào bảng phụ. Lớp làm vở, đổi vở soát , nhận xét nêu cách làm.
Vậy mỗi hộp chì màu có giá 27000 đồng.
-HS liên hệ

	3. HĐ Vận dụng
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe
- HS thực hiện



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
________________________________________________

Tiếng Anh
Unit 8: Food – Culture Lesson 4.1
GV Bộ môn thực hiện
_________________________________________________________________
             
                     Thứ Ba ngày 23 tháng 4 năm 2024
      Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Tiết 1: Loại giấy rẻ nhất thế giới

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Câu chuyện khơi gợi cảm hứng và tinh thần học hỏi của mỗi người về thái độ và ứng xử để có được một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc. Bất kì một đồ vật nào mà nếu biết cách khai thác và sử dụng, bạn sẽ có được một kho tàng vô giá. 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết chung sức chung lòng sẽ làm được những điều lớn lao
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết giúp đỡ nhau sẽ làm nên việc lớn
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt; các hình ảnh, PBT, bảng phụ.
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài.
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.










- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
- (HS, GV nhận xét theo TT 27)
	

- HS đọc bài: “Ngày gặp lại”.
- Luyện đọc từ khó: Ác-si-mét, Cu-ran, vỏ sò, phấn khích, thành tựu, kiệt xuất, thời thơ ấu, …
- Luyện đọc câu dài: Tuy vậy/ loại giấy đặc biệt đó thường được dùng để ghi chép /các việc trọng đại trong cung vua/ hoặc cho các bậc quý tộc viết thư/
Nhìn thấy những con số,/ Cu-ran reo lên:/ “Bây giờ thì chúng mình đã có "giấy" rẻ nhất,/ to nhất/ trên thế giới rồi!
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
 
- HS đọc bài



	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; nhận xét chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	
- HS lắng nghe
- Hs làm bài


- HS đổi vở kiểm tra.


	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Bài 1:
- Gọi HS đọc bài dọc: Loại giấy rẻ tiền nhất– trang 55 vở luyện tập Tiếng Việt 











- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung. Chốt nội dung
	
1 Hs lên chia sẻ.


Hs trình bày: 
- HS đọc nối tiếp đọc:
+ Đọc cá nhân: Giúp rèn luyện khả năng tư duy (suy nghĩ độc lập), phát huy khả năng tự học, khả năng làm việc độc lập…
+ Đọc theo cặp: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác, kĩ năng thuyết phục người khác, kĩ năng tranh luận…
+ Đọc theo nhóm: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác nhiều người, kĩ năng trình bày ý kiến trước đám đông, phát huy sức mạnh tập thể..
- Hs NX

	      GV chốt: Qua các ý kiến trao đổi cô thấy các em đã hiểu rõ ý nghĩa, ích lợi của mỗi cách học. Chúng ta cần phát huy tính tích cực, làm tốt nhiệm vụ được giao khi học cá nhân, học theo cặp hoặc học theo nhóm.
* Bài 2: 
- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm: Đọc thầm và chọn đáp án Đúng giải thích vì sao?
TRÒ CHƠI: LẬT MẢNH GHÉP
a. Ác-si-mét và Cu-ran có điểm gì giống nhau?
b. Ác-si-mét thường gặp khó khăn gì khi giải các đề toán?
c.  Ác-si-mét nhận ra điều gì sau khi giải đề toán trên bãi cát?
d. Những chi tiết nào thể hiện tâm trạng Ác-si-mét sau khi giải đề toán trên bãi cát?
e. Sau bài đọc, em học được điều gì từ cậu bé Ác-si-mét?


- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng
    GV chốt: Câu chuyện khơi gợi cảm hứng và tinh thần học hỏi của mỗi người về thái độ và ứng xử để có được một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc. Bất kì một đồ vật nào mà nếu biết cách khai thác và sử dụng, bạn sẽ có được một kho tàng vô giá. 
3. HĐ Vận dụng
- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?
 GV hệ thống lại bài, chốt nội dung. Cho HS nhắc lại. 
- Giáo dục HS .
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau. Ôn tập tiết 2
	






- HS chữa bài vào vở.


a. Khoanh vào C (Rất thích học Toán)
b. Khoanh vào B. (Không có giấy nháp)
c. Khoanh vào A. (Bãi cát có thể dùng thay giấy để giải đề toán.)
d. Khoanh vào A. (Sung sướng hét to)

e. Sau bài đọc, em học được điều gì từ cậu bé Ác-si-mét là sự say mê trong học tập và sự sáng tạo trong cuộc sống từ những điều bình dị.










- Cuộc sống luôn có nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta .




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
______________________________________________

Công nghệ
Bài 10: Làm đồ chơi (tiết 3)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau khi học, học sinh sẽ:
- Làm được mô hình xe đồ chơi đơn giản theo hướng dẫn.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu thông tin từ những ngữ liệu cho sẵn trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xác định các sản phẩm công nghệ trong gia đình và bảo quản các sản phẩm đó.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức bảo quản, giữ gìn sản phẩm công nghệ trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Nêu được đúng và đủ số lượng các vật liệu, dụng cụ để làm xe đồ chơi.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học. 
- HS tham gia chơi bằng cách trả lời các câu hỏi:
+ Câu 1: Kể tên các vật liệu, dụng cụ cần thiết để làm xe đồ chơi?



+ Câu 2: Tấm pho-mếch hình vuông dùng làm bộ phận nào của xe và cần số lượng bao nhiêu?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS tham gia chơi khởi động

+ Trả lời: Tấm pho-mếch hình chữ nhật và hình vuông; que tre; ống hút bằng giấy; giấy màu; bút chì, thước kẻ, compa, màu vẽ, băng dính.
+ Trả lời: Cần dùng 4 tấm pho-mếch hình vuông để làm bánh xe.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: Thực hành làm được xe đồ chơi đơn giản theo hướng dẫn.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1. Thực hành làm xe đồ chơi. (làm việc nhóm 2)
- GV lần lượt chia sẻ các Hình 5, 6, 7 và 8. Đồng thời ở mỗi hình nêu các thao tác làm và làm mẫu cho HS quan sát.
- GV đặt các câu hỏi gợi mở, hướng dẫn HS quan sát nắm được các bước làm.
* Bước 1: Làm bánh xe và trục bánh xe:
+ Từ bốn tấm pho-mếch hình vuông có cạnh dài 4cm làm ra bốn bánh xe hình tròn theo mô tả trong hình 5
+ Trang trí bánh xe bằng cahs tô màu theo mẫu.
[image: ]
- GV hỏi: Em có ý tưởng nào khác để trang trí bánh xe?
- GV tiếp tục hướng dẫn:
+ Dùng compa tạo lỗ ở giữa bánh xe.
+ Luồn que tre vào ống hút giấy để tạo thành trục bánh xe.
+ Lắp trục bánh xe theo mô tả trong hình 6.
[image: ]
- GV lưu ý HS: Đảm bảo an toàn khi lắp bánh xe vào trục.
* Bước 2: Làm thân xe
+ Dùng tấm pho-mếch hình chữ nhật có chiều dài 15cm và chiều rộng 10cm để làm thân xe như Hình 7.
[image: ]
+ Trang trí thân xe theo mẫu.
* Bước 3: Hoàn thiện:
+ Dùng băng dính gắn trục bánh xe vào thân xe như Hình 8.
[image: ]
+ Kiểm tra và điều chỉnh lại sản phẩm (nếu cần).
- GV yêu cầu các nhóm đôi thực hành làm.

- GV quan sát, hỗ trợ và đánh giá quá trình thực hành.
- Sau khi HS hoàn thiện xong sản phẩm, GV hướng dẫn HS sử dụng phiếu đánh giá sản phẩm.
[image: ]
- GV yêu cầu HS cùng nhận xét và chia sẻ cách cải tiến sản phẩm với bạn.
- GV nhận xét, đánh giá và tuyên dương.
Hoạt động 2. Giới thiệu sản phẩm. (Làm việc nhóm đôi)
- GV hướng dẫn HS tổ chức trưng bày sản phẩm.
- Yêu cầu mỗi nhóm chuẩn bị sẵn các nội dung thuyết trình để giới thiệu chi tiết về sản phẩm của nhóm mình.
- Các nhóm đi tham quan sản phẩm của nhau.

- Mời đại diện một số nhóm nêu nhận xét, đánh giá sản phẩm của các nhóm.
- GV lưu ý các nhóm đánh giá theo đúng yêu cầu  của phiếu đánh giá sản phẩm, những ưu điểm, kinh nghiệm có thể học hỏi từ nhóm bạn.
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của các nhóm.

[image: ]

	

- HS quan sát GV làm mẫu, ghi nhớ các bước, thao tác làm.

- HS lắng nghe, trả lời. 













- HS trả lời theo suy nghĩ của mình.
- Cả lớp lắng nghe, chú ý quan sát để ghi nhớ.































- Các nhóm thực hành làm sản phẩm.


- HS lắng nghe, hoàn thiện phiếu đánh giá.













- HS chia sẻ.

- Cả lớp lắng nghe.


- HS lắng nghe.
- Các nhóm chuẩn bị bài giới thiệu sản phẩm của nhóm mình theo yêu cầu.
- Các nhóm lần lượt đi tham quan sản phẩm của nhau.
- Đại diện một số nhóm trình bày.
- Cả lớp lắng nghe.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV hướng dẫn HS về nhà suy nghĩ lắp thêm bộ phận giúp xe đồ chơi tự chuyển động được.
- GV chiếu Hình 10 để HS tham khảo.
[image: ]
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ về nhà thực hiện.
- Cả lớp quan sát, học hỏi.










- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................           
_____________________________________________

   Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
          Rèn chữ viết 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về phân biệt r/d/gi; hỏi/ngã.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết đúng chính tả.
3. Thái độ: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ vở.
* Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá lựa chọn làm 2 trong 3 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập, bài viết: “Chuyện của loài chim”
      Chim chóc trong rừng đang trò chuyện vui vẻ, chợt Bồ Chao ập đến, hớt hải nói: “Xin báo một tin khẩn cấp ! Tôi vừa biết người ta đang dựng hai cái trụ cao đến mây xanh. Chắc là để … chống trời. Tôi lo quá ! Chắc phải đưa gấp các cháu đi ở chỗ khác để tránh trời sập”. Chích Choè lo sợ xuýt xoa: “Hèn gì ! Tôi cứ nghe đất đá đổ ầm ầm. Sợ quá!”.
2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động chính:
a. Hoạt động 1: Viết chính tả (12 phút):
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn chính tả cần viết trên bảng phụ.
- Giáo viên cho học sinh viết bảng con một số từ dễ sai trong bài viết.
- Giáo viên đọc cho học sinh viết lại bài chính tả.
b. Hoạt động 2: Bài tập chính tả (12 phút):
Bài 1. Điền vào chỗ trống r/d hoặc gi:
	Chùm này hoa vàng ……ộm
	……ủ nhau ……ành tặng cô
	Lớp học chưa đến ……ờ
	     Đã thơm bàn cô giáo.
Bài 2. Đặt câu để phân biệt các tiếng :
a) 	dao , rao ,  giao,
b)	đổ , đỗ  
c. Hoạt động 3: Sửa bài (8 phút):
- Yêu cầu các nhóm trình bày.
- Giáo viên nhận xét, sửa bài.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở học sinh về viết lại những từ còn viết sai; chuẩn bị bài buổi sáng tuần sau.
	
- Hát
- Lắng nghe.


- 2 em đọc luân phiên, mỗi em 1 lần, lớp đọc thầm.
- Học sinh viết bảng con.

- Học sinh viết bài.


Đáp án:
	Chùm này hoa vàng rộm
	Rủ nhau dành tặng cô
	Lớp học chưa đến giờ
                  Đã thơm bàn cô giáo.
Đáp án: 
	Con dao này bén quá!
	Tiếng rao đêm vang cả xóm làng.
	Người giao thư đứng trước cửa nhà Toàn.
	Mẹ em nấu chè đổ.
      Khu vực cấm đỗ xe.
- Các nhóm trình bày.
- Học sinh nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
_________________________________________________________________

Thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024
Hoạt động Củng cố Toán
Tiết 2: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-  Nhận biết được cách thu thập, phân loại, ghi chép sổ liệu thống kê (trong một sổ tình huống đơn giản) theo các tiêu chí cho trước.
-  Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng bảng.
-  Nêu được một sổ nhận xét đơn giản từ bảng số liệu.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Nhận biết được cách thu thập, phân loại, ghi chép sổ liệu thống kê (trong một sổ tình huống đơn giản) theo các tiêu chí cho trước.
+ Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng bảng.
+  Nêu được một sổ nhận xét đơn giản từ bảng số liệu.
	
- HS thực hiện





- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ trang 56,57 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ trang 56, 57, 58 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, nhận xét giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; nhận xét bài và gọi Hs đã được cô nhận xét chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
-Hs làm bài





- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Mai ra bãi biển chơi và có nhặt một số vật có ghi lại số lượng như sau:
	Vỏ sò:    

	Vỏ ốc:

	Đá cuội:



Dựa vào ghi chép, viết tên mỗi vật vào chỗ chấm.: VLT tr 56
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Yêu cầu HS quan sát bảng và trả lời miệng.
a) Mai đã nhặt được......,........,......
b) Hoàn thành bản ghi số lượng mỗi vật nhặt được
	Vật nhặt được
	
	
	

	Số lượng
	
	
	



c) Trong số vật nhặt được, nhiều nhất là..... và ít nhất là......
- GV cho HS chữa bài.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- GV hỏi: BT củng cố cho em kiến thức gì?
- GV cho học sinh nhận xét.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
	










- 2 -3 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
- HS quan sát bảng và trả lời các câu hỏi. 
a) vỏ ốc, vỏ sò, đá cuội
b)
	Vật nhặt được
	Vỏ sò
	Vỏ ốc
	Đá cuội

	Số lượng
	20
	15
	25





c) Đá cuội, vỏ ốc
- HS làm bài rồi chữa. Dưới lớp nhận xét, sửa sai (nếu có).



- HS TL: BT củng cố cách đọc và nêu được nhận xét từ bảng số liệu.

	* Bài 2: (VLT tr.56, 57)
- GV gọi HS đọc YC bài.
- YC HS làm bài nhóm đôi và tự đổi vở kiểm tra chéo.
- GV chữa bài và yêu cầu HS giải thích từng câu.
- NX, tuyên dương.
- GV chốt lại cách thu thập, kiểm đếm.  Gv chốt cách Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng bảng.
	
- HS đọc đề bài.
- HS làm bài

- HS giải thích cách làm


- HS lắng nghe.

	* Bài 3: (VLT tr. 57)
- GV gọi HS đọc YC bài.
- YC HS làm bài nhóm đôi và tự đổi vở kiểm tra chéo.
- GV chữa bài và yêu cầu HS giải thích từng câu.
- NX, tuyên dương.
- GV chốt lại cách thu thập, kiểm đếm.  Gv chốt cách ghi chép các số liệu thống kê ở dạng bảng.
	

- HS đọc đề bài.
- HS làm bài

- HS giải thích cách làm


- HS lắng nghe.


	*  Bài 4: (VLT tr.58)
Trên bản đồ ghi số lượng hổ hoang dã ở một số nước vào năm 2016. Hoàn thành bản số liệu sau
- GV gọi HS đọc YC bài.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi.
- Gọi đại diện các nhóm trình bày và yêu câu hS giải thích cách làm
- NX, tuyên dương



- GV hỏi: BT củng cố cho em kiến thức gì?
   Gv chốt giải và trình bày toán có lời văn. Liên hệ giáo dục.
	



- Hs đọc đề 
- 2 HS  lên bảng làm bài hoặc làm phiếu nhóm. Lớp làm vở, đổi vở soát , nhận xét nêu cách làm.

	Nước
	AD
	Indo
	Malay
	Nepan
	TL

	Số lượng
	2226
	371
	250
	198
	189


- HS liên hệ


	3. HĐ Vận dụng
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe
- HS thực hiện



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
........................................................................................................................................................................................................................................................
____________________________________________

Tin học
Bài 16:  Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính (tiết 1)
GV Bộ môn thực hiện
_____________________________________________

Đạo đức
Bài 10: An toàn khi tham gia các phương tiện giao thông (tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học, học sinh sẽ:
- Nêu được các quy tắc an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông
- Nêu được sự cần thiết phải tuân thủ quy tắc an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông
- Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông khi tham gia các phương tiện giao thông quen thuộc.
- Rèn năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: rèn luyện các chuẩn hành vi pháp luật
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
- TL ATGT (Bài 5: An toàn khi đi xe đạp)
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: ( 5 phút)
- Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV mở bài hát: “An toàn giao thông” (sáng tác Trần Thanh Tùng) để khởi động bài học.
+ GV nêu câu hỏi: Bài hát nhắc nhở chúng ta điều gì khi tham gia giao thông?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe bài hát.


+ HS trả lời theo hiểu biết cảu bản thân
- HS suy nghĩ trả lời

	2. Khám phá: ( 23 phút)
Hoạt động 1: Tìm hiểu các quy tắc an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông. (Làm việc nhóm) ( 13 phút)
- Mục tiêu: 
+ Hs nêu được các quy tắc an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, quan sát tranh tình huống trong sgk và trả lời câu hỏi:
+ Các bạn đã tuân thủ những quy tắc nào khi tham gia các phương tiện giao thông?
+ Em còn biết những quy tắc nào khác khi tham gia các phương tiện giao thông
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV chốt nội dung, tuyên dương các nhóm.
=> Kết luận: Viêc tham gia các phương tiện giao thông của các bạn trong các tình huống đã đmả bảo an toàn. Khi tham gia các phương tiện giao thông
	- HS làm việc nhóm 4, cùng nhau thảo luận các câu hỏi và trả lời:

+ Tranh 1: Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô
+ Tranh 2: Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy
+ Tranh 3: Xếp hàng ngay ngắn khi lên xe ô tô
+ Tranh 4: Mặc áo phao, không đùa nghịch khi tham gia phương tiện giao thông đường thủy
+ Tranh 5: Tuân theo sự hướng dẫn của nhận viên khi ngồi trên xe ô tô
- HS kể 1 số quy tắc khác, ví dụ:
Không đùa nghịch, không thò tay ra ngoài khi ngồi trên xe ô tô.  Khi đi bộ em phải đi sát lề đường bên phải. Không đi hàng 2, hàng 3... khi đi xe đạp...
- Các nhóm nhận xét nhóm bạn.
- Lắng nghe

	Hoạt động 2: Tìm hiểu sự cần thiết phải tuân thủ các quy tắc an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông. (Hoạt động nhóm) ( 10 phút)
- Mục tiêu:
+ Học sinh nêu được sự cần thiết phải tuân thủ các quy tắc an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh để mô tả hành vi của các bạn trong mỗi tranh và nêu hậu quả có thể xảy ra
- GV yêu cầu HS trao đổi, chia sẻ kết quả, nhận xét tình huống với bạn cùng bàn











- GV mời 1 số HS chia sẻ trước lớp

- GV đặt câu hỏi: Theo em, vì sao phải tuân thủ các quy tắc an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông?

- GV chốt nội dung, tuyên dương.
	- Hs quan sát tranh, suy nghĩ trả lời câu hỏi

- HS làm việc nhóm 2, cùng nhau thảo luận các câu hỏi và trả lời:
+  Tranh 1: bạn nhỏ và bố khi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm
Hậu quả: Bị chấn thương sọ não khi va chạm
+ Tranh 2: Bạn nhỏ thò đầu và tay ra ngoài cửa sổ khi đi xe ô tô
Hậu quả: Bị nhỏ sẽ bị tai nạn
+ Tranh 3: Bạn nữ áo trắng không mặc áo phao khi xuống thuyền
Hậu quả: Sẽ bị đuối nước khi gặp tai nạn
+ Tranh 4: Các bạn dàn hàng 2 khi đi xe đạp
Hậu quả: Không còn chỗ cho các xe khác đi, dễ gây tai nạn
- HS suy nghĩ trả lời, các bạn khác bổ sung (nếu có)
- Tuân thủ các quy tắc an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông là rất cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho chúng ta và những người tham gia giao thông
- Các nhóm nhận xét nhóm bạn.

	3. Vận dụng. ( 7 phút)
- Mục tiêu:
+ Củng cố kiến thức về các quy tắc an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông
+ Vận dụng vào thực tiễn để thực hiện tốt khi tham gia các phương tiện giao thông
- Cách tiến hành:

	+ GV yêu cầu HS chia ra thành các nhóm ( 3- 5 nhóm). Mỗi nhóm có thể viết, vẽ bảng thông tin về quy tắc an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông
 + Mỗi nhóm trình bày bài làm 
+ Mời các thành viên trong lớp nhận xét 
+ GV nhận xét, tuyên dương
- GV nhắc nhở HS hàng ngày tuân thủ nghiêm túc các quy tắc an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông
	- HS chia nhóm và tham gia thực hành

+ Lần lượt các nhóm trình bày phần viết, vẽ của mình
+ Các nhóm nhận xét bình chọn

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
......................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________________________________________
     
Thứ Năm ngày 25 tháng 4 năm 2024
Hoạt động Củng cố Tiếng việt
Tiết 2:  Ôn luyện dấu hai chấm, đặt và TLCH “Để làm gì?”

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Hiểu công dụng và biết sử dụng dấu hai chấm. 
+ Biết đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Hiểu công dụng và biết sử dụng dấu hai chấm. 
+ Biết đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về dấu hai chấm
+ Gọi 2 HS nêu lại

+ HD HS nhận xét

+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở Hoạt động 2: HDHS làm bài tập 2 trang 57
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/56,67 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3/ 56, 57 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; nhận xét chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 3:  Sửa bài
Bài 1. Nối dấu hai chấm trong những câu dưới đây với công dụng của nó 
HDHS làm bài 1 trang 56
- GV củng cố về dấu hai chấm 
+ Gọi 2 HS nêu lại yêu cầu đề bài
+ Dựa vào kiến thức đã học về dấu hai chấm em nối câu đúng với công dụng của nó. 

- GV sửa bài, Trò chơi: Tiếp sức
Chia lớp làm 2 đội










+ HD HS nhận xét



















+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
+ Gv  yêu cầu HS giải thích lí do nối và nhắc lại công dụng của dấu hai chấm.
Bài 2: Điền dấu hai chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS đọc lại trước lớp.
Mây có màu trắng⃞ xốp nhẹ ⃞ trôi lơ lửng trên bầu trời. Đám này trôi đi⃞ đám khác trôi tới. Trông chúng giống như những cục bông trắng muốt. Thỉnh thoảng⃞ những cơn gió giống như một chiếc kéo cắt máy
mạnh nhiều hình khác nhau ⃞ Có đám mây trông giống như chú gấu ⃞
có đám lại như con cá sấu ⃞ có đám giống như một cái cây ⃞ có đám
lại tựa một que kem khổng lồ.



- GV nhận xét, tuyên dương HS.
3. Dựa vào bài Loại giấy rẻ nhất thế giới, viết tiếp để hoàn thành các câu dưới đây.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
a. Giấy dùng để………….
b. Ác-si-mét dùng vỏ sò để…….
c. Thời xưa, con người dùng da dê để……..
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm 4.
- GV cho HS đọc lại trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.


4. Quan sát tranh, đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?
-GV hướng dẫn mẫu.
M: – Các bạn nhỏ quét dọn để làm gì?
 Các bạn nhỏ quét dọn để giữ cho môi trường sạch đẹp.

- GV cho HS chia sẻ trước lớp.





- GV nhận xét, tuyên dương HS.
- GV chốt
 GV nhắc lại về câu hỏi Để làm gì?
3. HĐ Vận dụng
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.Ôn tập tuần 15
	
- HS nghe. 
- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
- HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài










HS chia sẻ

	a. Những câu chuyện cổ tích tuyệt vời,
dưới ngòi bút của nhà văn An-đéc-xen
lần lượt ra đời: Vịt con xấu xí, Bộ quần áo
mới của hoàng đế, Cô bé bán diêm,...
	Báo hiệu phần
liệt kê


	b. Thuở thiếu thời, nhà đại văn hào
Nga – Go-ki có một sở thích rất đặc biệt:
Cậu có thể thức thâu đêm để đọc sách.
	Báo hiệu phần
giải thích


	c. Nhà nghèo, không có tiền mua bóng
cho con, mẹ của Pê-lê đã nghĩ ra một
cách: bà lấy những mảnh vải rách khâu
thành hình quả bóng, rồi nhét giấy báo
vụn làm ruột bóng. Điều này khiến chú bé
Pê-lê vô cùng sung sướng.

	Báo hiệu phần
giải thích









- Hs nêu.
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5 HS chia sẻ.

Mây có màu trắng, xốp nhẹ, trôi lơ lửng trên bầu trời. Đám này trôi đi,  đám khác trôi tới. Trông chúng giống như những cục bông trắng muốt. Thỉnh thoảng, những cơn gió giống như một chiếc kéo cắt máy mạnh nhiều hình khác nhau :  Có đám mây trông giống như chú gấu,  có đám lại như con cá sấu ,  có đám giống như một cái cây ,  có đám lại tựa một que kem khổng lồ.




- Hs nêu.
- HS chia sẻ trong nhóm 4.
- 4,5 HS chia sẻ.
Nối tiếp đọc câu của mình:
Ví dụ:
a. Giấy dùng để viết.
b. Ác-si-mét dùng vỏ sò để giải đề toán trên bãi cát.
c. Thời xưa, con người dùng da dê để thay cho giấy.


-HS lắng nghe.


- HS nối tiếp chia sẻ câu trả lời của mình.
b.  Các bạn nhỏ dung xẻng và bình nước để làm gì?
Các bạn nhỏ dung xẻng và bình nước để tưới cây
 c. Bạn nhỏ lượm rác để làm gì?
Bạn nhỏ lượm rác để giữ cho môi trường sạch đẹp.


- HS nêu



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
____________________________________________

Hoạt động trải nghiệm
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nghề em yêu thích

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học, HS
- Biết được công việc và đức tính cần có của một nghề qua vở kịch tương tác “Xưởng may áo ấm”.
- Nêu được nghề nghiệp yêu thích và những đức tính cần có của nghề đó.
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân chăm chỉ, có trách nhiệm, tự giác trong học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:  Tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về nghề nghiệp và đức tính cần có của nghề nghiệp đó.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng sự lựa chọn nghề nghiệp của bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát để nhận ra đặc điểm khác biệt trong ngoại hình, trang phục của mọi người xung quanh.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS đọc bài đồng dao nói về lao động của con người để khởi động bài học. 
- GV chia lớp thành hai nhóm và hướng dẫn HS đọc đối nhau, mỗi nhóm đọc một câu.
- GV giới thiệu chia sẻ bài đồng dao. 
	“Một tay dẹp                
 Hai tay dẹp
Tay dệt vải
Tay tưới rau
	Tay nuôi trồng
Tay hái lượm
Tay tạc tượng
Tay vẽ tranh 



	Tay buông câu         
Tay chặt củi
Tay đắp núi
Tay đào sông      
	Tay làm nhanh
Tay làm chậm
Đều lao động
Điểm tô đời!”


+ Trong bài đồng dao em thấy đôi bàn tay đã làm những công việc gì?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe.


- HS chia nhóm và đọc bài đồng dao.












+ Đôi bàn tay: dệt vải, tưới rau, buông câu, chặt củi, đắp núi, đào sông, nuôi trồng, hái lượm, tạc tượng, vẽ tranh.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu:
+ Biết được công việc và đức tính cần có của một nghề qua vở kịch tương tác “Xưởng may áo ấm”.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đóng kịch “Xưởng may áo ấm” của nhà văn Võ Quảng. (Làm việc nhóm)
- GV tổ chức cho HS tham gia diễn kịch tương tác “Xưởng may áo ấm” của nhà văn Võ Quảng. Trong quá tình kể GV có thể thêm 1 - 2 nhân vật khác cho HS dễ hiểu nội dung câu chuyện và câu chuyện hấp dẫn hơn.
- GV giới thiệu các vai và sắm vai (thỏ, chim, ốc sên, bọ ngựa, nhím, tằm)
- GV dẫn chuyện yêu cầu HS đóng vai các nhân vật và diễn xuất theo theo lời dẫn của GV:
+ Trời gió rét căm. Thỏ thấy rét quá, lạnh quá mà không có áo ấm. Chú run cầm cập. Thế rồi, chú tìm được một mảnh vải, quấn quanh người cho đỡ rét. Một cơn gió nổi lên, giật mình tung mảnh vải ra, bay đi vùn vụt,.. 
- GV đưa ra câu hỏi yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 4 để đưa ra dự đoán tiếp theo của câu chuyện.
H: Như vậy, thỏ không thể khoác vải ra đường mài phải làm gì nhỉ?
+ Ở trong rừng không có thợ may, vì thế chú thỏ phải tìm đến các muông thú, côn trùng trong rừng. 
H: Em hãy đoán xem, để may một chiếc áo, chúng ta có vải rồi thì phải thực hiện những công việc gì tiếp theo?
H: Mỗi nhân vật có thể làm công việc gì và họ dùng những công cụ nào của mình?
[image: ]

H: Khi đo và vẽ lên vải cần đức tính gì để không nhầm lẫn, luôn chính xác? Nếu nhầm thì có hại thế nào?
H: Khi cắt vải, để cắt được chính xác không bị nham nhở, xấu xí, cầm kéo thì lại nặng, mỏi tay, người cắt vải cần đức tính gì?
H: Để đường khâu được đẹp, không bị xô lệch, cần có đức tính gì?
H: Một cái áo cắt thì nhanh chứ khâu thì lâu lắm, theo các em người khâu áo còn phải có đức tính gì nữa để không chán nản, không bỏ cuộc?
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
* Kết luận: Mỗi con vật có một tính cách khác nhau, nhưng chúng giống nhau ở chỗ: chăm chỉ, có trách nhiệm, nhiệt tình, yêu nghề,.. 
	








- HS lắng nghe.

- HS đóng vai thỏ, chim, ốc sên, bọ ngựa, nhím, con tằm và diễn xuất theo lời dẫn của GV.






- HS thảo luận nhóm dự đoán xây dựng nội dung câu chuyện dựa theo câu hỏi gợi ý của GV.
TL: Cần may một chiếc áo ấm bằng mảnh vải trên.
- HS đóng vai các nhân vật: ốc sên, bọ ngựa, nhím, chim, con tằm ra sân khấu diễn.
TL: Đo vải, đo người rồi vẽ lên vải, cắt vải, khâu bằng kim và chỉ,…

TL: Ốc sên đo và vẽ lên vải - thước đo bằng bước đi có phần kẻ vạch bằng nhớt của ốc sên; Bọ ngựa cắt vải - kéo là hai chi trước rất sắc; Nhím cho kim - lông nhọn; Tằm cho tơ làm bằng chỉ - nhả ra tơ; Chim dùng mỏ dùi lỗ, luồn kim chỉ để khâu.



TL: Cẩn thận, chậm rãi,…


TL: Cẩn thận, mạnh mẽ, dứt khoát,…



TL: Cẩn thận, khéo léo, có trách nhiêm, tỉ mĩ,…
TL: Kiên nhẫn, kiên trì, yêu nghề của mình,..


- HS nhận xét ý kiến của nhóm bạn.

- HS lắng nghe.


	3. Luyện tập:
- Mục tiêu: Nêu được nghề nghiệp yêu thích và những đức tính cần có của nghề đó.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2. Những đức tính cần có của người làm nghề mà em yêu thích. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu HS ghi tên một nghề yêu thích nhất của mình vào bảng con.
- GV nêu yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2. Vẽ sơ đồ ghi những đức tính cần thiết để làm việc đó theo gợi ý sau:
  [image: ]

- GV mời các nhóm trình bày về nghề nghiệp và đức tính phù hợp của nghề.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Kết luận: Mỗi nghề nghiệp đều cần thiết cho con người. Người thợ cần thực hiện nhiều công việc trong nghề và để làm những công việc đó cần có những đức tính phù hợp với nghề.
	


- HS thực hiện.

- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.








- Các nhóm trình bày.

- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Phỏng vấn người thân hoặc hàng xóm về ước mơ ngày bé và nghề nghiệp hiện nay.
[image: ]
+ Ghi lại những công việc trong nghề mình yêu thích và đức tính liên quan hoặc cả công việc của người thân và những đặc điểm liên quan.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.










	Nghề
	Công việc của nghề
	Đức tính của nghề

	
	
	

	
	
	


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________

Mĩ thuật
Bài 16: Khu vui chơi của chúng ta (tiết 2)
Gv bộ môn thực hiện
________________________________________________________________
   
    Thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024
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Tiếng Anh
Unit 8: Food – Review & Practice 1
Gv bộ môn thực hiện
______________________________________________


GV: Phan Thị Dung 		Trường Tiểu học Đại Thành
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